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SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK                          ĐỀ THI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2010-2011 

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT                          MÔN: SINH HỌC - LỚP11 NÂNG CAO 

                                                                   Thời gian làm bài :  45 phút 

              ĐỀ CHÍNH THỨC 

Câu 1:(2 điểm) Muốn hô hấp ở thực vật diễn ra tốt và bảo quản nông sản đạt số lượng và chất lượng tối 
đa thì cần các nhân tố môi trường như thế nào? Hãy điền vào bảng sau : 

 

Nhân tố môi trường  Hô hấp Bảo quản nông sản 

Nhiệt độ    

Hàm lượng nước    

Nồng độ  O2   

Nồng độ  CO2   

Câu 2: (3 điểm) Phân biệt :  

a) Tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào thức ăn ở động vật. 

b) Biến đổi cơ học và biến đổi hóa học trong tiêu hóa thức ăn ở động vật.  

Câu 3: (2 điểm) Nêu rõ sự sai khác cơ bản trong bộ phận tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và ăn tạp so 

với thú ăn thực vật vào bảng sau: 

Bộ phận tiêu hóa Thú ăn thịt và ăn tạp 

(mèo,chó, hổ, báo,….) 

Thú ăn thực vật 

(ngựa, thỏ, voi, trâu, bò, dê,cừu…) 

Răng   

Dạ dày và manh tràng   

Ruột non   

  Câu 4: (2 điểm)  

a) Trong sự hô hấp của động vật, có:  

1-Sự trao đổi khí qua  bề mặt cơ thể.   

2- Sự trao khí qua mang.  

3- Sự trao đổi khí qua hệ thống ống khí 

4- Sự trao đổi khí ở các phế nang (trong phổi) 

    Cho các nhóm động vật:  

A- Côn trùng, chim…..      

B- Ruột khoang, giun tròn, giun dẹp, giun đốt…. 

C- Trai, ốc, tôm, cua, cá,…..         

D- Lưỡng cư, bò sát, thú, người,…   

Hãy sắp xếp t ên các nhóm động vật b ằng k í h iệu (  A , B ,…) tương ứng với sự hô hấp 

(1, 2  ,…) c ủa chúng . Ví dụ 1-A 
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b) Đem 3 con ếch còn sống: lấy sơn bôi lên toàn bộ cơ thể của 2 con, sau đó đem 1con không sơn da 
và 1 con sơn da đem nhúng ngập vào nước ao hồ.Con còn lại để trên bờ.Hiện tượng gì xảy ra ? Giải 
thích 

Câu 5: (1điểm) Hãy tính lượng phân bón nitơ cần thiết để có một thu hoạch 50 tạ thóc / ha, biết 
rằng:Nhu cầu dinh dưỡng của lúa là 1,4 kg nitơ / tạ thóc, lượng chất dinh dưỡng còn lại trong đất 
bằng 0, hệ số sử dụng phân nitơ là 60 % 


